
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách 

chuyên môn

Số Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp
Phạm vi hoạt động Trình độ Loại hình

1

Quầy thuốc Thu 

Hà

Thôn Nam Nghĩa, xã 

Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 46 1124

Nguyễn Thị 

Hoạt

342/CCHN-D-

SYT-ĐNO 28/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

2

Quầy thuốc An 

Tâm

Số 412 QL14 thôn 6, 

xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 89 1125

Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung

10022/CCHN-D-

SYT-ĐL 14/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

3

Quầy thuốc Kim 

Nhung

Thôn Tân Bình, xã 

Nam Dong, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 485 1126

Lương Thị Kim 

Nhung

95/CCHN-D-

SYT-ĐNO 330/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

4

Quầy thuốc Bệnh 

viện Tuy Đức

Thôn 2, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 277 1127 Nguyễn Thị Huệ

165/CCHN-D-

SYT-ĐNO 6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

                                                          (Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 04 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)                                                             



5

Quầy thuốc An 

Khang

Thôn 11, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông 99 1128

Lâm Thị Kim 

Tiên

200/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

6

Quầy thuốc tây 

Thu Thuỷ

Bon Bu Sê Rê I, xã 

Đắk Ru, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đăk Nông 59 1129

Ngô Thị Thu 

Thuỷ

121/CCHN-D-

SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

7 Quầy thuốc số 79

Tdp4, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông 299 1130

Nguyễn Thị 

Hồng Nga

396/CCHN-D-

SYT-ĐNO 18/01/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

8

Quầy thuốc tây 

Minh Thuý

Thôn Nghĩa Thuận, 

xã Đắk Nia, Thành 

phố Gia nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 479 1131

Lê Thị Minh 

Thuý

426/CCHN-D-

SYT-ĐNO 21/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc



9

Nhà thuốc 

Phương Đông

Tổ dân phố 1, 

Phường Nghĩa 

Trung, thành phố 

Gia nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 494 1132

Nguyễn Hùng 

Phong

375/CCHN-D-

SYT-ĐNO 19/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

10

Quầy thuốc Diễm 

Nghi

Bon Đắk Rla, xã 

Đắk Ndrot, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 542 1133 Y Thêm

847/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ cao 

đẳng Quầy thuốc

11

Quầy thuốc tây 

Lương Xuân

Thôn 2, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 543 1134

Lương Văn 

Xuân

1109/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/12/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

12

Nhà thuốc Hồng 

Quý

Thôn Thuận Tình, 

xã Thuận Hạnh, 

huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 544 1135

Nguyễn Thị 

Hồng

883/CCHN-D-

SYT-ĐNO 5/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

13

Quầy thuốc tây 

Nga

Thôn 11, xã Quảng 

Tân, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 545 1136 Nguyễn Thị Nga

7542/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 3/4/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin 

và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc



14

Quầy thuốc Phúc 

Khang

Thôn 7, xã Đắk 

Wer, huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đăk Nông 546 1137 Phạm Thị Gấm

1073/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/7/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

15

Nhà thuốc Tâm 

Anh

Thôn 11, xã Nhân 

Cơ, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đăk Nông 547 1138

Phạm Đoàn 

Thanh Tâm

22121/CCHN-D-

SYT-ĐL 24/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc

16

Quầy thuốc 

Phương Nhi

Thôn 1, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 548 1139 Nguyễn Thị Huệ

1060/CCHN-D-

SYT-ĐNO 1/6/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc

17

Quầy thuốc Bảo 

Trâm 2

Bon Tinh Wel Đơm, 

xã Đắk Nia, Thành 

phố Gia nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 549 1140 Bùi Thị Oanh

20/CCHN-D-

SYT-ĐNO 11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học Quầy thuốc



18

Nhà thuốc Thu 

Trang 2

Tổ dân phố 2, 

Phường Nghĩa Đức, 

thành phố Gia nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 550 1141 Bùi Thị Tuyết

1047/CCHN-D-

SYT-ĐNO 8/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ đại 

học Nhà thuốc
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